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Biểu mẫu 20 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Lao động - Xã hội  

Năm học 2022-2023 
 

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên toàn thời gian 

STT Tên ngành Tổng 

Chức danh Trình Độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp 

Giáo 

sư 

Phó Giáo 

sư 
TS Thạc sĩ ĐH Hạng III Hạng II Hạng I 

Tổng số 346  10 117 204 15 254 85 7 

I. Lĩnh vực Nhân văn  10  0 5 5 0 7 2 1 

1 Ngôn ngữ Anh 10   5 5  7 2 1 

II. Lĩnh vực Khoa học xã hội và 

hành vi 27  0 8 19 0 23 4 0 

2 Kinh tế 13   3 10  11 2 0 

3 Tâm lý học 14   5 9  12 2 0 

III. Lĩnh vực Kinh doanh và 

quản lý 246  10 85 139 12 177 65 4 

4 Quản trị kinh doanh 55  2 20 30 3 41 13 1 

5 Tài chính ngân hàng 18   8 9 1 11 7 0 

6 Bảo hiểm 10   2 8  9 1 0 

7 Bảo hiểm - Tài chính 10   5 5  5 5 0 

8 Kế toán 66  2 24 35 5 46 18 2 

9 Kiểm toán 10   1 9  9 1 0 

10 Quản trị nhân lực 67  6 24 34 3 48 18 1 

11 Hệ thống thông tin quản lý 10   1 9  8 2 0 

IV. Lĩnh vực Pháp luật 24  0 5 19 0 19 3 2 

12 Luật kinh tế 24   5 19  19 3 2 
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STT Tên ngành Tổng 

Chức danh Trình Độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp 

Giáo 

sư 

Phó Giáo 

sư 
TS Thạc sĩ ĐH Hạng III Hạng II Hạng I 

V. Lĩnh vực Máy tính và CNTT 16  0 4 9 3 11 5 0 

13 Công nghệ thông tin 16   4 9 3 11 5 0 

VI. Lĩnh vực Dịch vụ xã hội 13  0 5 8 0 10 3 0 

14 Công tác xã hội 13   5 8  10 3 0 

VII. Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, 

thể thao và dịch vụ 10  0 5 5 0 7 3 0 

15 
Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 10   5 5  7 3 0 

B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên toàn thời gian theo lĩnh vực. 

TT 
TT theo 

lĩnh vực 
Họ và tên 

Năm 

Sinh 

Giới 

tính 
Chức danh 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyên ngành giảng dạy 

1 1 ĐÀM THỊ THANH DUNG 1988 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

2 2 Nguyễn Thị Tình  Thương 1984 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

3 3 Vũ Huy Tuấn 1977 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

4 4 Bùi ThịThu Hiền 1977 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

5 5 ĐÀO QUANG DUY 1994 Nam   Đại học Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

6 6 LÊ HỒNG SƠN 1997 Nam   Đại học Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

7 7 NGÔ THỊ HUỆ 1995 Nữ   Đại học Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

8 8 NGUYỄN ĐĂNG THÀNH  1974 Nam   Đại học Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

9 9 ĐỖ VIỆT HÙNG 1980 Nam   Đại học Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

10 10 NGUYỄN CHI LĂNG 1969 Nam   Đại học Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

11 11 HOÀNG THỊ LAN 1986 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

12 12 PHÙNG VĂN THUỲ  1967 Nam   Đại học Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

13 13 NGUYỄN ANH TẤN 1973 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

14 14 NGUYỄN THỊ TOÀN 1981 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 
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TT 
TT theo 

lĩnh vực 
Họ và tên 

Năm 

Sinh 

Giới 

tính 
Chức danh 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyên ngành giảng dạy 

15 15 NGUYỄN ANH TUẤN 1983 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

16 16 NGUYỄN DUY KHÁNH 1985 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

17 17 NGUYỄN NGỌC NHẠN 1969 Nam   Đại học Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

18 18 NGUYỄN VĂN HÀ 1979 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

19 19 NGUYỄN HẢI THANH 1975 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

20 20 PHẠM THỊ HOA 1977 Nữ   Đại học Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

21 21 NGUYỄN TRỌNG HUẤN 1997 Nam   Đại học Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

22 22 LÊ NGỌC ĐIỆP 1990 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

23 23 PHÙNG THỊ MINH HƯỜNG 1982 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

24 24 MAI THỊ PHƯƠNG THUÝ 1986 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

25 25 ĐỖ THỊ ÁNH TUYẾT 1977 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

26 26 NGUYỄN THỊ HỮU ÁI 1978 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

27 27 NGÔ THỊ MINH 1987 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

28 28 ĐẶNG THỊ HỒNG VI 1972 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

29 29 LÊ THỊ THU TRANG 1980 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

30 30 ĐÔNG THỊ HỒNG 1978 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

31 31 LÊ THỊ THU HƯƠNG 1982 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

32 32 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 1980 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

33 33 MAI THỊ DUNG 1986 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

34 34 PHẠM LINH GIANG 1980 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

35 35 ĐỖ THỊ MỸ TRANG 1981 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

36 36 ĐẶNG THỊ MỸ LINH 1996 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

37 37 LÊ THỊ CHUNG HIẾU 1980 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

38 38 TRỊNH KHÁNH CHI 1984 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

39 39 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 1987 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

40 40 LƯƠNG THỊ HUYỀN 1982 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

41 41 PHẠM ĐỖ DŨNG 1980 Nam   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

42 42 ĐOÀN THANH THUỶ 1983 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 
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TT 
TT theo 

lĩnh vực 
Họ và tên 

Năm 

Sinh 

Giới 

tính 
Chức danh 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyên ngành giảng dạy 

43 43 NGUYỄN THỊ KIM OANH 1981 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

44 44 HOÀNG THỊ HƯƠNG 1983 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

45 45 HỨA SĨ ĐỨC 1978 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

46 46 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH 1985 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

47 47 TRẦN ANH QUANG 1987 Nam   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

48 48 ĐỖ THU HƯƠNG 1978 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

49 49 LÊ VĂN THUẦN 1984 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

50 50 PHÙNG THỊ HƯỜNG 1984 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

51 51 BÙI THỊ THU HÀ 1973 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

52 52 PHẠM HẢI HƯNG 1976 Nam   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

53 53 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 1986 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

54 54 PHẠM MINH TUẤN 1978 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

55 55 HOÀNG BÍCH HỒNG 1975 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

56 56 NGUYỄN THỊ PHÚC 1986 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

57 57 LƯU THỊ DUYÊN 1986 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

58 58 NGUYỄN ĐỨC TOÀN 1979 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

59 59 ĐỖ THUỲ DUNG 1983 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

60 60 BÙI NHƯ Ý 1979 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

61 61 NGUYỄN NGỌC LIÊN 1961 Nam   Đại học Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

62 62 TRỊNH THỊ THUỶ 1980 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

63 63 LÊ HƯƠNG GIANG 1984 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

64 64 PHẠM THỊ THUỶ 1980 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

65 65 ĐỖ XUÂN ĐÁN 1971 Nam   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

66 66 VŨ PHƯƠNG THẢO 1987 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

67 67 NGUYỄN THỊ THU LỆ 1985 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

68 68 NGUYỄN THỊ LAN ANH 1976 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

69 69 HOÀNG MINH TUẤN 1982 Nam   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

70 70 NGUYỄN THỊ HOA  1977 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 
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71 71 BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO 1977 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

72 72 LÊ THANH HÀ 1968 Nam Phó giáo sư Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

73 73 ĐÀO HỒNG CHUYÊN 1989 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

74 74 VŨ QUANG THỌ 1958 Nam Phó giáo sư Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

75 75 PHẠM HỒNG TRANG 1981 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

76 76 PHÙNG KHẮC SÁNG 1985 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

77 77 TRẦN HUY HÙNG 1986 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

78 78 NGUYỄN THỊ NGA 1965 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

79 79 ĐINH QUỐC TUYỀN 1983 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

80 80 ĐOÀN THỊ QUỲNH ANH 1981 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

81 81 LẠI MINH THƯ 1985 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

82 82 BÙI THỊ HỒNG NHUNG 1989 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

83 83 LÊ THỊ THUỶ 1980 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

84 84 VŨ THỊ THU HẰNG 1977 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

85 85 ĐỖ ĐỨC TÀI 1980 Nam   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

86 86 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 1987 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

87 87 BÙI THỊ THU HÀ 1987 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

88 88 PHẠM THỊ HUYỀN 1980 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

89 89 VŨ THỊ HỒNG NẾT 1983 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

90 90 ĐỖ THỊ TƯƠI 1975 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

91 91 ĐÀO THỊ THU HIỀN 1986 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

92 92 ĐỖ THỊ THANH HOA 1979 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

93 93 NGUYỄN XUÂN HƯỚNG 1972 Nam   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

94 94 NGÔ KIM TÚ 1973 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

95 95 NGUYỄN BÁ NGỌC 1956 Nam Phó giáo sư Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

96 96 TRẦN THỊ DỰ 1980 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

97 97 CHỬ MAI LAN 1978 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

98 98 NGÔ THỊ MAI 1984 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 
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99 99 HOÀNG THỊ THU TRANG 1982 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

100 100 NGUYỄN THỊ THU HÀ 1982 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

101 101 TRẦN THỊ THU THUỶ 1979 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

102 102 VŨ THỊ KIM DƯƠNG 1975 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

103 103 ĐÀM LAN HƯƠNG 1982 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

104 104 NGUYỄN THỊ VÀN 1984 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

105 105 ĐẶNG QUANG CẢNH 1982 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

106 106 BÙI THỊ NGỌC 1978 Nữ Phó giáo sư Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

107 107 NGUYỄN THỊ HOÀI AN 1975 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

108 108 TRẦN THỊ KIM CHI 1980 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

109 109 VŨ THỊ PHƯƠNG MAI 1970 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

110 110 TRẦN THỊ MINH PHƯƠNG 1982 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

111 111 ĐÀO THỊ THANH TRÀ 1976 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

112 112 PHAN THỊ THU MAI 1976 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

113 113 TRẦN THỊ HUYỀN 1987 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

114 114 HOÀNG THỊ HIỀN 1978 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

115 115 NGUYỄN THỊ THÍA 1984 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

116 116 NGUYỄN VIẾT HỒNG 1983 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

117 117 ĐÀO PHƯƠNG HIỀN 1981 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

118 118 NGÔ QUANG HÙNG 1982 Nam   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

119 119 NGUYỄN HOÀI ANH 1978 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

120 120 MAI THỊ KHÔI LINH 1989 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

121 121 ĐINH THỊ TRÂM 1981 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

122 122 NGUYỄN ĐỨC CHỮ 1982 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

123 123 ĐẶNG THÁI HÙNG 1957 Nam Phó giáo sư Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

124 124 LÊ THỊ HẢI HÀ 1980 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

125 125 NGUYỄN THỊ THU HÀ 1976 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

126 126 ĐOÀN THỊ THU HÀ 1980 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 
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127 127 NGUYỄN THÙY HƯƠNG 1988 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

128 128 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN 1982 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

129 129 TRẦN NGỌC HÀ 1987 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

130 130 NGUYỄN THỊ SƠN 1976 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

131 131 TRẦN THỊ THẢO 1989 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

132 132 TRƯƠNG ĐỨC ĐỊNH 1973 Nam   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

133 133 NGUYỄN QUỐC HƯNG 1976 Nam   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

134 134 VŨ VĂN THOẠI 1963 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

135 135 NGUYỄN THUÝ VINH 1988 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

136 136 NGUYỄN THỊ THANH NGA 1974 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

137 137 LÊ THỊ XUÂN HƯƠNG 1984 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

138 138 LÊ TRUNG THÀNH 1986 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

139 139 CAO MAI QUỲNH 1987 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

140 140 LÊ THỊ TÚ OANH 1977 Nữ Phó giáo sư Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

141 141 PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG 1971 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

142 142 NGUYỄN THỊ MINH HOÀ 1971 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

143 143 LÊ XUÂN CỬ 1966 Nam   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

144 144 VƯƠNG THUỲ LINH 1977 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

145 145 TÔ THỊ NGỌC LAN 1982 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

146 146 LÊ THỊ THANH HƯƠNG 1974 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

147 147 NGUYỄN TRUNG DŨNG 1978 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

148 148 LÊ THỊ THUỲ CHINH 1981 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

149 149 NGUYỄN ĐẮC MẠNH 1981 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

150 150 KHUẤT HƯƠNG GIANG 1988 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

151 151 NGUYỄN HỒNG LINH 1977 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

152 152 DƯƠNG THỊ THU HƯỜNG 1984 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

153 153 PHẠM THỊ NINH 1977 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

154 154 NGUYỄN THỊ THU 1982 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 
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155 155 HÀ THỊ NHUNG 1988 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

156 156 NINH THỊ THÚY NGÂN 1979 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

157 157 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 1983 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

158 158 TÔ THỊ HỒNG 1986 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

159 159 MAI THỊ ANH ĐÀO 1977 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

160 160 ĐỖ THU HIỀN 1992 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

161 161 NGUYỄN THỊ HẰNG 1989 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

162 162 CAO VĂN SÂM 1957 Nam Phó giáo sư Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

163 163 NGUYỄN TRUNG HẢI 1976 Nam   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

164 164 VŨ THỊ ÁNH TUYẾT 1980 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

165 165 NGUYỄN THỊ THUÝ NGÀ 1978 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

166 166 TRẦN THỊ HƯƠNG 1978 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

167 167 TRẦN THỊ THU HÀ 1981 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

168 168 ĐOÀN THỊ NGUYỆT NGỌC 1980 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

169 169 TRẦN THỊ LỘC 1955 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

170 170 BÙI DOÃN THAO 1986 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

171 171 NGÔ THỊ LIÊN 1988 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

172 172 PHẠM NGỌC YẾN 1976 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

173 173 TẠ THỊ THUÝ HẰNG 1982 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

174 174 NGUYỄN THỊ THU THỦY 1987 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

175 175 TRẦN THỊ MAI LOAN 1984 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

176 176 VŨ THỊ THÊ 1976 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

177 177 LÊ QUANG ANH 1985 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

178 178 TRỊNH VIẾT THEN 1989 Nam   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

179 179 NGUYỄN THỊ THU THẢO 1989 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

180 180 ĐỖ THỊ YẾN 1976 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

181 181 VŨ THANH TUYỀN 1985 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

182 182 NGUYỄN THỊ NGA 1982 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 
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183 183 LƯU THU HƯỜNG 1983 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

184 184 NGUYỄN THỊ NGA 1978 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

185 185 KIỀU LINH 1977 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

186 186 NGUYỄN VĂN NGỌ 1980 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

187 187 VŨ THỊ NGỌC HUYỀN 1987 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

188 188 ĐẶNG THỊ THÙY GIANG 1983 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

189 189 NGÔ THỊ HỒNG HẠNH 1981 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

190 190 LÊ THỊ THU THUỶ 1981 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

191 191 MAI THỊ NGA 1978 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

192 192 LÊ QUANG TRUNG 1984 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

193 193 NGUYỄN NGUYÊN ZEN 1989 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

194 194 TRẦN THỊ QUỲNH 1991 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

195 195 MAI THỊ HÀ 1981 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

196 196 HÀ XUÂN HÙNG 1963 Nam   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

197 197 ĐÀO MẠNH HUY 1979 Nam   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

198 198 HÀ NAM PHONG 1983 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

199 199 NGUYỄN THỊ HỒNG  1988 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

200 200 PHẠM THỊ THANH HOÀ 1983 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

201 201 ĐỖ THỊ NGỌC ÁNH 1980 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

202 202 PHẠM VĂN THIỆU 1988 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

203 203 NGUYỄN THANH HUYỀN 1981 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

204 204 PHAN THÀNH HƯNG 1978 Nam   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

205 205 TRẦN THỊ THANH 1984 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

206 206 ĐỖ THỊ LAN ANH 1983 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

207 207 TRIỆU THỊ TRINH 1980 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

208 208 TRƯƠNG THỊ THUÝ 1982 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

209 209 HOÀNG THANH TÙNG 1969 Nam Phó giáo sư Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

210 210 NGUYỄN THỊ THANH 1991 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 
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211 211 HOÀNG KHÁNH VÂN 1984 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

212 212 LÊ THUÝ HÀ 1984 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

213 213 MẶC VĂN TIẾN 1955 Nam Phó giáo sư Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

214 214 ĐẶNG PHAN THU HƯƠNG 1977 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

215 215 TRƯƠNG THỊ TUYẾT HẠNH 1978 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

216 216 LÊ TRUNG HIẾU 1988 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

217 217 HOÀNG MẠNH CƯỜNG 1988 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

218 218 VŨ THUỲ LINH 1982 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

219 219 NGUYỄN THỊ HUẾ 1976 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

220 220 NGÔ THỊ HỒNG NHUNG 1987 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

221 221 BÙI ĐỨC THỊNH 1965 Nam   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

222 222 NGUYỄN THỊ HOA NGỌC 1988 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

223 223 TRẦN THỊ THU HẰNG 1974 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

224 224 NGUYỄN VĂN THỤ 1975 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

225 225 PHẠM THỊ LIỄU 1978 Nữ   Đại học Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

226 226 NGUYỄN THỊ LINH 1986 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

227 227 NGUYỄN DUY PHƯƠNG 1974 Nam   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

228 228 ĐÀO HUY TOAN 1961 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

229 229 NGUYỄN THỊ HỒNG 1977 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

230 230 TRẦN THỊ LAN HƯƠNG 1962 Nữ Phó giáo sư Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

231 231 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 1987 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

232 232 ĐÀO MAI PHƯỚC 1980 Nam   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

233 233 Đặng Thị Lan Anh 1976 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

234 234 Trần Trung Kiên 1972 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

235 235 Nguyễn Thị Hiền 1982 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

236 236 Nguyễn Thị Thu Hương 1977 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

237 237 Vũ Thị Thanh Thuỷ 1979 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

238 238 Hà Thị Phương Thảo 1977 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 
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239 239 Phùng Thị Mỹ Linh 1980 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

240 240 Hà Duy Hào 1980 Nam   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

241 241 Đào Thị Thu Hương 1981 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

242 242 Mai Thị Hường 1986 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

243 243 Trần Thị Kim Nhung 1986 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

244 244 Đoàn Thị Yến 1976 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

245 245 Lương Xuân Dương 1974 Nam   Tiến sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

246 246 Nguyễn Thị Hường 1981 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 

247 1 NGUYỄN THỊ MỸ 1979 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Pháp luật 

248 2 DƯƠNG VĂN HỘI 1979 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Pháp luật 

249 3 KHUẤT THỊ THU HIỀN 1975 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Pháp luật 

250 4 LƯƠNG VĂN LIỆU 1985 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Pháp luật 

251 5 NGUYỄN THỊ TUYẾT VÂN 1972 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Pháp luật 

252 6 VŨ SĨ ĐOÀN 1980 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Pháp luật 

253 7 VŨ THỊ THANH HUYỀN 1981 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Pháp luật 

254 8 VŨ THỊ LAN HƯƠNG 1981 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Pháp luật 

255 9 PHẠM ĐỨC LONG 1977 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Pháp luật 

256 10 TRẦN ĐỨC THẮNG 1985 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Pháp luật 

257 11 LÊ THỊ HƯƠNG TRẦM 1986 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Pháp luật 

258 12 PHẠM THỊ HỒNG HẠNH 1978 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Pháp luật 

259 13 TRIỆU LINH GIANG 1984 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Pháp luật 

260 14 PHẠM THỊ THU THUỶ 1981 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Pháp luật 

261 15 NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN 1972 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Pháp luật 

262 16 NGUYỄN THỊ TỐ NHƯ 1988 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Pháp luật 

263 17 ĐÀO XUÂN HỘI 1981 Nam   Tiến sĩ Lĩnh vực Pháp luật 

264 18 PHẠM ĐỨC TRỌNG 1976 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Pháp luật 

265 19 NGUYỄN THỊ VIỆT HOA 1968 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Pháp luật 

266 20 NGUYỄN THỊ HỒNG BÌNH 1977 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Pháp luật 
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267 21 LƯ KẾ TRƯỜNG 1993 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Pháp luật 

268 22 NGÔ ANH CƯỜNG 1981 Nam   Tiến sĩ Lĩnh vực Pháp luật 

269 23 Trần Kiều Trang 1978 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Pháp luật 

270 24 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1990 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Pháp luật 

271 1 NGUYỄN THỊ HUÊ 1971 Nữ   Đại học LĨnh vực Máy tính và CNTT 

272 2 PHÙNG HẢI YẾN 1998 Nữ   Đại học LĨnh vực Máy tính và CNTT 

273 3 CAO MAI HỒNG 1980 Nam   Đại học LĨnh vực Máy tính và CNTT 

274 4 BÙI THỊ HỒNG DUNG 1978 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Máy tính và CNTT 

275 5 NGUYỄN THỊ SINH CHI 1974 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Máy tính và CNTT 

276 6 NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG 1977 Nam   Tiến sĩ Lĩnh vực Máy tính và CNTT 

277 7 HOÀNG HẢI HẬU 1981 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Máy tính và CNTT 

278 8 VŨ THỊ TUYẾT LAN 1977 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Máy tính và CNTT 

279 9 PHẠM MINH TÚ 1981 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Máy tính và CNTT 

280 10 NGUYỄN THANH HUYỀN 1975 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Máy tính và CNTT 

281 11 TẠ TƯỜNG VI 1973 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Máy tính và CNTT 

282 12 NGUYỄN HỮU BÌNH 1963 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Máy tính và CNTT 

283 13 NGUYỄN SAO MAI 1984 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Máy tính và CNTT 

284 14 NGUYỄN TIẾN HƯNG 1977 Nam   Tiến sĩ Lĩnh vực Máy tính và CNTT 

285 15 PHẠM HỒNG NHUNG 1983 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Máy tính và CNTT 

286 16 NGUYỄN NAM THẮNG 1981 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Máy tính và CNTT 

287 1 Đặng Nguyên Giang 1979 Nam   Tiến sĩ Lĩnh vực Nhân văn 

288 2 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 1974 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Nhân văn 

289 3 NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN 1978 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Nhân văn 

290 4 LÊ ANH TUẤN 1972 Nam   Tiến sĩ Lĩnh vực Nhân văn 

291 5 CAO THỊ HUYỀN NGA 1987 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Nhân văn 

292 6 PHAN THỊ THANH TÂM 1979 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Nhân văn 

293 7 PHAN THỊ MAI HƯƠNG 1966 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Nhân văn 

294 8 TRẦN THỊ THU HƯƠNG 1976 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Nhân văn 
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295 9 Lý Ngọc Toàn 1975 Nam   Tiến sĩ Lĩnh vực Nhân văn 

296 10 Nguyễn Thị Giáng Hương 1975 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Nhân văn 

297 1 TRẦN VĂN TỨ 1981 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi 

298 2 NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG 1976 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi 

299 3 NGUYỄN VĂN CHUNG 1977 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi 

300 4 PHẠM KHÁNH NGỌC 1983 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi 

301 5 HỒ THỊ XUÂN THANH 1986 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi 

302 6 ĐỖ THỊ THÚY 1983 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi 

303 7 TIÊU THỊ MINH HƯỜNG 1972 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi 

304 8 ĐỖ THỊ AN 1978 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi 

305 9 NGHIÊM THỊ NGỌC BÍCH 1985 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi 

306 10 DOÃN THỊ MAI HƯƠNG 1973 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi 

307 11 NGUYỄN KIÊN CƯỜNG 1982 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi 

308 12 VŨ THÚY NGỌC 1988 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi 

309 13 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 1985 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi 

310 14 NGUYỄN THỊ THU LAN 1982 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi 

311 15 CAO SƠN HÙNG 1975 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi 

312 16 NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG 1985 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi 

313 17 NGUYỄN HỮU HÙNG 1977 Nam   Tiến sĩ Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi 

314 18 PHAN THỊ VINH 1983 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi 

315 19 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 1976 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi 

316 20 VŨ MẠNH THẮNG 1978 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi 

317 21 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 1992 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi 

318 22 ĐỖ THỊ NGỌC BÍCH 1981 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi 

319 23 VŨ XUÂN DŨNG 1982 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi 

320 24 VŨ HỒNG PHONG 1981 Nam   Tiến sĩ Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi 

321 25 TRƯƠNG THỊ TÂM 1980 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi 

322 26 Hà Thị Thu Hoà 1980 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi 
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323 27 Cấn Hữu Dạn 1981 Nam   Tiến sĩ Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi 

324 1 NGUYỄN HUYỀN LINH 1976 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Dịch vụ xã hội 

325 2 PHẠM THỊ THU TRANG 1984 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Dịch vụ xã hội 

326 3 NGUYỄN THUỲ TRANG 1978 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Dịch vụ xã hội 

327 4 VŨ THỊ LAN ANH 1985 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Dịch vụ xã hội 

328 5 NGUYỄN TRUNG HẢI 1979 Nam   Tiến sĩ Lĩnh vực Dịch vụ xã hội 

329 6 NGUYỄN THỊ LIÊN 1980 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Dịch vụ xã hội 

330 7 NGUYỄN THỊ DUNG 1978 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Dịch vụ xã hội 

331 8 NGUYỄN THỊ HUỆ 1990 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Dịch vụ xã hội 

332 9 CHU THỊ HUYỀN YẾN 1980 Nữ   Tiến sĩ Lĩnh vực Dịch vụ xã hội 

333 10 ĐOÀN TẤT THÀNH 1983 Nam   Thạc sĩ Lĩnh vực Dịch vụ xã hội 

334 11 TRẦN THỊ VÂN 1986 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Dịch vụ xã hội 

335 12 TÔ THỊ THU TRANG 1981 Nữ   Thạc sĩ Lĩnh vực Dịch vụ xã hội 

336 13 Đặng Quang Trung 1984 Nam   Tiến sĩ Lĩnh vực Dịch vụ xã hội 

337 1 PHẠM TUẤN TRUNG 1990 Nam  Thạc sĩ 
Lĩnh vực du lịch, khách sạn, thể thao 

và dịch vụ cá nhân 

338 2 NGUYỄN HUY KHÔI 1983 Nam  Thạc sĩ 
Lĩnh vực du lịch, khách sạn, thể thao 

và dịch vụ cá nhân 

339 3 LỤC MẠNH HIỂN 1974 Nam  Tiến sĩ 
Lĩnh vực du lịch, khách sạn, thể thao 

và dịch vụ cá nhân 

340 4 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 1978 Nữ  Tiến sĩ 
Lĩnh vực du lịch, khách sạn, thể thao 

và dịch vụ cá nhân 

341 5 PHẠM THỊ THUÝ VÂN 1979 Nữ  Tiến sĩ 
Lĩnh vực du lịch, khách sạn, thể thao 

và dịch vụ cá nhân 

342 6 NGUYỄN THỊ ANH TRÂM 1974 Nữ  Tiến sĩ 
Lĩnh vực du lịch, khách sạn, thể thao 

và dịch vụ cá nhân 

343 7 NGỌ THỊ THU GIANG 1975 Nam  Thạc sĩ 
Lĩnh vực du lịch, khách sạn, thể thao 

và dịch vụ cá nhân 



TT theo Nim GiOi Trinh
TT linh vue HQva ten Sinh tinh Clurc danh d{}dao Chuyen nganh giang day

tao

344 8 TANG ANH CHONG 1977 Nam Thac SI Linh VI!Cdu lich, khach san, the thao
va dich VI,lca nhan

345 9 TRAN THI HANH 1984 Nfr Thac si Linh vue du lich, khach san, the thao
va dich VI,lca nhan

346 10 Nguy€n Quang Vinh 1981 Nam Ti~n SI Llnh VI!Cdu lich, khach san, the thao
va dich VI,lca nhan

C. Cong khai tY Ie sinh vien/Giang vien quy doi
STT Linh vue Ty Ie Sinh vien/ Giang vien
1 Linh VlJCkinh doanh va gm'm I;' 23,11
2 Linh VlJCphap Iu~t 24,73
3 Linh VlJCnhan van 0
4 Linh virc khoa h9C xii hoi va hanh vi 24,37
5 Linh Vl)'Cdinh vu cong tac xii hoi 23,47
6 Linh VlJCmay tinh va cong nghe thong tin 19,50
7 Linh VlJCdu lich, khach san, the thao va dich vu ca nhan 0
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